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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 8 

NĂM HỌC 2024-2025 

  

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP TRƯỜNG MÔN THI 

GIÁO VIÊN BỒI 

DƯỠNG 

1  Nguyễn Thùy Dương 18/04/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

2  Nguyễn Huy Thành Đạt 22/11/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

3  Phạm Hoàng Hà 21/05/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

4  Vũ Thị Ngọc Hà 31/08/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

5  Bùi Thị Thu  Hương 13/09/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

6  Đào Vũ Hà My 10/07/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

7  Phạm Minh Ngọc 24/09/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

8  Phan Văn  Quang 29/11/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

9  Nguyễn Quang Sơn 20/04/2011 8A THCS Hữu Bằng Toán Vũ Thị Thanh Thủy 

10  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 13/06/2011 8A THCS Hữu Bằng Ngữ Văn Nguyễn Thị Đinh Hương 

11  Đặng Thị Kiều  Trinh 24/06/2011 8A THCS Hữu Bằng Ngữ Văn Nguyễn Thị Đinh Hương 

12  Nguyễn Hải Anh 24/05/2011 8A THCS Hữu Bằng Ngữ Văn Nguyễn Thị Đinh Hương 

13  Nguyễn Ngân  Hà 25/02/2011 8A THCS Hữu Bằng Ngữ Văn Nguyễn Thị Đinh Hương 

14  Nguyễn Khánh Linh 06/04/2011 8A THCS Hữu Bằng Ngữ Văn Nguyễn Thị Đinh Hương 

15  Đặng Anh Tuấn 04/8/2011 8A THCS Hữu Bằng Ngữ Văn Nguyễn Thị Đinh Hương 

16  Nguyễn Thị Hà  Phương 17/06/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 

17  Phạm Vũ Bảo  Như 08/08/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 

18  Nguyễn Văn  Khánh 29/04/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 

19  Bùi Trọng  Khánh 14/10/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 

20  Phạm Đức Lương 11/10/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 

21  Vũ Hải Nam 23/09/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 

22  Đỗ Quang  Thắng 29/05/2011 8A THCS Hữu Bằng Tiếng anh Đoàn Thị Ngọc Anh 
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CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2024-2025   

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
LỚP TRƯỜNG MÔN THI 

GIÁO VIÊN BỒI 

DƯỠNG 

1 Ngô Gia Bảo Nguyên 06/10/2013 6A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

2 Phạm Thanh Lam 13/07/2013 6A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

3 Đặng Bảo Phúc 01/01/2013 6A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

4 Đặng Hương Giang 12/05/2013 6A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

5 Nguyễn Anh Thư 04/08/2013 6A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

6 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 31/03/2013 6A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
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CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2024-2025 
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY 

SINH 

LỚP TRƯỜNG MÔN THI GIÁO VIÊN BỒI 

DƯỠNG 

1 Bùi Thị Ngọc  Bích 14/05/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

2 Phan Nhân  Điền 23/01/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

3 Nguyễn Thành  Đạt 10/07/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

4 Đặng Khánh  Huyền 12/07/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

5 Đào Thị Ngân Khánh 17/07/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

6 Đỗ Hải  Phong 17/02/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

7 Đặng Huyền Trang 10/08/2012 7A THCS Hữu Bằng Toán-TA Nguyễn Công Nghiệp 

                            Hữu Bằng, ngày 26 tháng 03 năm 2025 

     .                                                                    HIỆU TRƯỞNG   

               

                   Nguyễn Thị Hải Quảng 
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